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TÓM TẮT 
Bài viết xây dựng các dạng bài tập giúp học viên nước ngoài khắc phục những lỗi thường 

gặp khi học đại từ nhân xưng (ĐTNX) tiếng Việt, như: lỗi dùng ĐTNX không phù hợp, lỗi không 
xác định được các nghĩa của ĐTNX, lỗi không xác định được sắc thái biểu cảm của ĐTNX, lỗi 
không xác định được tính chất tương ứng của các cặp ĐTNX. Hệ thống bài tập này được xây dựng 
dựa trên cơ sở lí thuyết về lỗi và những lỗi thường gặp khi học ĐTNX tiếng Việt của người nước 
ngoài mà chúng tôi đã thu thập được thông qua quá trình thực hiện khảo sát bằng phiếu hỏi. Kết 
quả nghiên cứu đã chỉ ra lỗi là một phần tất yếu khi học một ngoại ngữ và các trường hơp̣ lỗi khi 
hoc̣ ĐTNX cũng không ngoaị lê.̣ Các lỗi thường gặp khi học từ vựng ĐTNX tiếng Việt chủ yếu xuất 
phát từ thói quen dùng ngôn ngữ mẹ đẻ của người nước ngoài, sự phức tạp của nhóm ĐTNX trong 
tiếng Viêṭ. Vì vậy, những dạng bài tập khắc phục các lỗi đã đề cập sẽ tạo điều kiện cho người học 
ghi nhớ những đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của nhóm từ ĐTNX tiếng Việt.  

Từ khóa: bài tập cho học viên nước ngoài; bài tập đại từ nhân xưng; bài tập tiếng Việt; bài 
tập từ vựng tiếng Việt 

 

1. Dẫn nhập 
ĐTNX được xem là một trong những nhóm từ phổ biến và quan trọng trong hệ thống 

từ vựng tiếng Việt. ĐTNX1 (“tôi”, “chúng tôi”, “bạn”, “mày”, “tao”, “cô”, “dì”, “chú”, 
“bác”…) là những từ dùng để xưng – gọi trong giao tiếp xã hội, có khả năng biểu lộ sắc 
thái tình cảm giữa những người tham gia giao tiếp. Nhóm từ này có thể đơn giản đối với 
người Việt nhưng lại là một vấn đề phức tạp đối với người nước ngoài khi học tiếng Việt. 
Tuy nhiên, hiện nay, chúng tôi vẫn chưa ghi nhận một công trình nào tập trung nghiên cứu 
và xây dựng hệ thống bài tập giúp học viên khắc phục lỗi khi học nhóm ĐTNX tiếng Việt 
dành cho học viên nước ngoài. Đa số các giáo trình hiện hành tập trung vào việc xây dựng 
hệ thống bài tập theo các chủ đề hoặc theo các mẫu câu giao tiếp thường gặp trong đời 

                                                 
Cite this article as: Nguyen Duy, Do Thuy Nga, Nguyen Bui Thien Nhan, Tran Lai Bao Chau, & Tang Thi 
Tuyet Mai (2020). Designing a system of error correction exercises for foreigners in learning Vietnamese 
personal pronouns. Ho Chi Minh City University of Education Journal of Science, 17(8), 1509-1520. 
1 Các vấn đề lí thuyết về nhóm ĐTNX đã được nhiều tác giả đề cập, như: Đinh Văn Đức (1986), Lê Biên 
(1999), Đinh Trọng Lạc (2004), Diệp Quang Ban (2016)... Vì vậy, trong bài viết này, chúng tôi chỉ giới thiệu 
sơ nét một vài đặc điểm quan trọng của nhóm từ này.  
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sống. Chính vì vậy, chúng tôi nghiên cứu đề tài “Xây dựng hệ thống bài tập khắc phục lỗi 
cho học viên nước ngoài khi học đại từ nhân xưng tiếng Việt” với mong muốn cung cấp 
một hệ thống bài tập nhằm tập trung khắc phục các lỗi mà học viên nước ngoài thường 
mắc phải khi học ĐTNX tiếng Việt. Chúng tôi hi vọng hệ thống bài tập này sẽ là một 
nguồn tài liệu tham khảo hữu ích đối với giáo viên dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và 
học viên nước ngoài học tiếng Việt. 
2. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu 

Bài viết tập trung nghiên cứu những vấn đề liên quan đến lí luận và cách thức xây 
dựng hệ thống bài tập khắc phục lỗi cho học viên nước ngoài khi học ĐTNX tiếng Việt. 
Trong đề tài này, chúng tôi sử dụng hai phương pháp nghiên cứu: phương pháp miêu tả 
ngôn ngữ và phương pháp thống kê. Trong đó, phương pháp miêu tả ngôn ngữ được dùng 
để miêu tả đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của ĐTNX trong tiếng Việt và phương pháp 
thống kê được dùng để thống kê các loại lỗi của người nước ngoài khi học nhóm từ này. 
3. Kết quả và bàn luận 
3.1. Một số lỗi học viên nước ngoài thường mắc phải khi học ĐTNX 

Những vấn đề về lỗi nói chung hay lỗi khi người nước ngoài học về ĐTNX tiếng 
Việt nói riêng đã được các nhà nghiên cứu khai thác trong các công trình nghiên cứu trước 
đây. Bài báo Lỗi loại từ trong tiếng Việt của người nước ngoài của nhà nghiên cứu Nguyễn 
Thiện Nam (2004) đã trình bày một số cơ sở lí luận về lỗi theo quan điểm tri nhận: 

Lỗi (error), theo quan điểm tri nhận, là một hiện tượng đương nhiên trong quá trình người 
học thụ đắc một ngoại ngữ. Lỗi không phải là hiện tượng tiêu cực trong quá trình học ngoại 
ngữ, không phải là phiên bản méo mó của ngôn ngữ đích mà lỗi thể hiện sự tham gia tích cực 
của người học trong quá trình thụ đắc ngôn ngữ đích, thể hiện những chiến lược quan trọng 
mà người học áp dụng để khám phá ngôn ngữ đích, và lỗi là chứng cứ rõ ràng nhất về hệ 
thống ngôn ngữ đang phát triển của người học – ngôn ngữ trung gian, (Interlanguage). 
(Nguyen, 2004, p.81) 
Bài báo này chỉ ra những nguyên nhân gây nên các lỗi thường gặp khi người nước 

ngoài học tiếng Việt, như: vượt tuyến (overgeneralization), chuyển di (transfer), chiến lược 
giao tiếp (communication strategies) và chuyển di giảng dạy (transfer of training). 

Đối với lỗi mà người nước ngoài gặp phải khi học ĐTNX, luận án Lỗi ngôn ngữ của 
người nước ngoài học tiếng Việt (trên tư liệu lỗi từ vựng ngữ pháp của người Anh, Mĩ) của 
Nguyễn Linh Chi (2009) đã đề cập một cách chi tiết. Những lỗi người nước ngoài mắc 
phải khi học ĐTNX được tác giả phân thành hai nhóm chính: lỗi dùng các từ xưng gọi và 
lỗi dùng các đại từ khác. Trong hai nhóm lỗi này, tác giả đã phân ra thành nhiều lỗi nhỏ 
hơn trong mỗi nhóm. Tư liệu khảo sát chính của công trình là tư liệu lỗi từ vựng ngữ pháp 
của người Anh, Mĩ. Công trình cũng đã đối chiếu với các ngôn ngữ Anh, Mĩ một cách cụ 
thể và chi tiết. Đây là cơ sở lí thuyết quan trọng để chúng tôi có một cái nhìn bao quát hơn 
trong khảo sát các lỗi của học viên nước ngoài khi học ĐTNX. 

Tóm lại, những vấn đề về lỗi đươc̣ đề câp̣ trong bài nghiên cứu của Nguyễn Thiêṇ 
Nam và một số lỗi mà người nước ngoài thường mắc phải khi học ĐTNX được đề cập 
trong công trình của Nguyêñ Linh Chi là những cơ sở lí thuyết quan trọng để chúng tôi tiếp 
cận và mở rộng vấn đề nghiên cứu. Bài viết của chúng tôi sẽ khảo sát một cách đầy đủ và 
chi tiết các lỗi học viên nước ngoài thường gặp khi học ĐTNX, từ đó xây dựng hệ thống 
bài tập khắc phục lỗi cho học viên nước ngoài khi học nhóm từ này. 
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3.1.1. Lỗi dùng ĐTNX không phù hợp 
Đây là một lỗi cơ bản mà học viên nước ngoài thường mắc phải khi học nhóm 

ĐTNX, chính vì vậy, lỗi này được đề cập trong hầu hết các bài nghiên cứu về lỗi của học 
viên nước ngoài khi học tiếng Việt nói chung và học ĐTNX nói riêng. Trong luận án Lỗi 
ngôn ngữ của người nước ngoài học tiếng Việt (trên tư liệu lỗi từ vựng ngữ pháp của 
người Anh, Mĩ), Nguyễn Linh Chi (2009) đã chỉ ra một cách cụ thể và chi tiết các lỗi dùng 
ĐTNX không phù hợp, như: lỗi dùng từ xưng gọi; lỗi dùng “con ấy”, “cháu ấy” thay vì 
“cháu”; “chúng ta” thay vì “chúng tôi”; “họ” thay vì “chúng”; “mình” thay vì “em” và 
“chúng mình” thay vì “chúng em”; “chúng tôi” thay vì “chúng em”; “các em” thay vì 
“chúng em”; “chị ấy”, “anh ấy” thay vì “cô ấy”, “thầy ấy”. Ở đây, chúng tôi vẫn đề cập lại 
lỗi này vì đây là kết quả mà thông qua quá trình khảo sát chúng tôi thu thập được; hơn nữa, 
chúng tôi muốn thể hiện rằng đây là một lỗi phổ biến, có tính chất lặp lại ở các học viên 
nước ngoài khi học ĐTNX. 

Trong tiếng Anh, số lượng ĐTNX là rất ít, mỗi một ngôi chỉ sử dụng duy nhất một 
ĐTNX, việc này đã làm cho nghĩa của mỗi đại từ mỗi ngôi được bao quát và chung hơn. Thế 
nhưng, trong tiếng Việt, vấn đề phức tạp hơn thế. Riêng ngôi 1 đã có đến 5 ĐTNX: “tôi”, 
“tao”, “tớ”, “mình”, “ta”. Mặt khác, tiếng Việt còn dùng cả những danh từ thân tộc: “ông”, 
“bà”, “chú”, “bác”, “cô”, “chú”, “cậu”, “mợ”, “anh”, “chị”, “mẹ”, “cha”… như một ĐTNX 
lâm thời. Vì vậy, việc sử dụng ĐTNX càng trở nên khó khăn với học viên nước ngoài. Thêm 
vào đó, trong một cuộc hội thoại, các nhân tố giao tiếp còn bị chi phối bởi yếu tố quan hệ 
liên nhân (quan hệ quyền thế, quan hệ thân sơ). Điều này buộc người tham gia giao tiếp phải 
định vị được các vai giao tiếp để có thể lựa chọn ĐTNX sao cho phù hợp. Vì vậy, học viên 
nước ngoài luôn gặp phải những khó khăn trong việc vận dụng các ĐTNX, đặc biệt là các 
ĐTNX lâm thời; do đó, họ thường phạm phải lỗi dùng ĐTNX không phù hợp. 

Theo kết quả khảo sát, có 19/43 học viên nước ngoài (tương ứng với 44,2%) gặp phải 
lỗi này trong các câu, như: 

1.  Bà ơi! Bà kể chuyện cho em nghe đi! 
2.  Chúng mình đã hiểu rõ rồi thưa thầy! 

Câu đúng: 
1.  Bà ơi! Bà kể chuyện cho cháu nghe đi! 
2.  Chúng em đã hiểu rõ rồi thưa thầy! 

Ở câu (1) và (2), người học đều mắc lỗi dùng ĐTNX không phù hợp. Nếu học viên này 
sử dụng ĐTNX để xưng là “cháu” đối với câu (1) và “chúng em” đối với câu (2) thì hai câu 
này sẽ là hai câu đúng. Việc sử dụng ĐTNX không phù hợp ở hai câu này xuất phát từ việc 
ĐTNX ở ngôi thứ nhất đã bị chi phối bởi mối quan hệ liên nhân với ngôi thứ hai, tức người 
nghe/người đối thoại. 

Vì vậy, theo chúng tôi, việc người học mắc lỗi dùng ĐTNX không phù hợp xuất phát 
từ các nguyên nhân sau. Nguyên nhân trước hết và tất yếu nhất chính là việc không xác định 
được mối quan hệ liên nhân, hay nói cách khác là mối quan hệ giữa người nghe và người 
nói. Nguyên nhân thứ hai là mặc dù học viên đã định vị được mối quan hệ giữa các nhân vật 
giao tiếp trong cuộc hội thoại nhưng lại không đảm bảo được kiểu xưng – gọi tương ứng 
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chính xác2, điều này xuất phát từ nguyên tắc xưng hô trong gia đình thường rất chặt chẽ và 
theo một trật tự nhất định, như: xưng “cháu” đối với “cụ”, “ông”, “bà”, “cô”, “chú”,… hay 
xưng “con” đối với “cha”, “mẹ”… Nguyên nhân thứ ba là việc học viên không khu biệt được 
ý nghĩa giữa từ đại từ “mình”, “ta” hay “chúng mình”, “chúng ta” với các từ như “tôi”, “em” 
hay “chúng tôi”, “chúng em”. Các từ “mình”, “ta” hay “chúng mình”, “chúng ta” đều chỉ bản 
thân người nói, tuy nhiên, nó đồng thời còn bao hàm cả người nghe. Chính từ những nguyên 
nhân như thế đã dẫn đến việc học viên mắc lỗi dùng ĐTNX không phù hợp. 
3.1.2. Lỗi không phân biệt được các nghĩa của ĐTNX 

Một khó khăn khác nữa làm cho học viên nước ngoài thường mắc lỗi khi học ĐTNX 
chính là hiện tượng đa nghĩa, đặc biệt là trong các ĐTNX lâm thời. Điều này gây trở ngại 
cho người nước ngoài khi học ĐTNX tiếng Việt. Chẳng hạn, “thầy” vừa mang nghĩa “thầy 
giáo/người dạy học” vừa mang nghĩa là “cha”, từ “cậu” vừa mang nghĩa là “em trai hoặc anh 
của mẹ”3 vừa mang nghĩa là “từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè”... 

Để làm rõ điều này, chúng tôi trích ví dụ như sau: khi yêu cầu học viên nhận xét sự 
khác biệt của đại từ trong hai cách nói sau: 

1.  Cậu ở lại ăn trưa cùng gia đình con luôn nhé! 
2.  Cậu lấy giùm tớ cây bút với! 

Theo khảo sát, có 60,5% tương ứng với 26/43 học viên không trả lời câu hỏi này hoặc 
trả lời là “không biết” hoặc “không tìm thấy sự khác biệt”, thậm chí là “sắc thái khác nhau”. 
Ở câu (1) và câu (2), hai từ “cậu” có nghĩa hoàn toàn khác nhau. Từ “cậu” ở câu (1) được 
dùng để gọi “em trai hoặc anh của mẹ”, còn từ “cậu” ở câu thứ (2) lại được dùng với nghĩa là 
“từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè còn ít tuổi”.  

Vì vậy, khi người học mắc lỗi này, chúng ta có thể xét đến hai nguyên nhân chủ yếu: 
Thứ nhất, do người học không nắm bắt đầy đủ các ý nghĩa của từ; thứ hai, vì học viên không 
ý thức được sự chi phối lẫn nhau của các nhân tố giao tiếp: người tham gia giao tiếp, ngữ 
cảnh và hiện thực được nói đến mà chỉ tập trung xem xét yếu tố người tham gia giao tiếp như 
một nhân tố độc lập, tách biệt. Chính vì không nắm được những điều vừa kể trên mà học 
viên đã mắc lỗi này. 
3.1.3. Lỗi không xác định được sắc thái biểu cảm của ĐTNX 

Cũng giống như những ngôn ngữ khác, ở tiếng Việt, một đối tượng có thể có nhiều cách 
gọi khác nhau. Tuy nhiên, có những trường hợp, ngoài từ gốc dùng để chỉ chính xác đối tượng 
đó ra thì những từ còn lại, mỗi từ sẽ mang một sắc thái biểu cảm khác nhau (tốt/xấu, tích 
cực/tiêu cực, khen/chê…). Việc này cũng đã tạo ra những trở ngại cho học viên nước ngoài khi 
học tiếng Việt. Do đó, có đến 81,45% tương ứng với 35/43 học viên mắc lỗi trong việc xác định 
các sắc thái biểu cảm của ĐTNX. Đối với các giảng viên tham gia khảo sát, có 75% tương ứng 
với 15/20 người đồng tình với việc các sắc thái biểu cảm trong ĐTNX gây ra nhiều khó khăn 
cho người nước ngoài khi học tiếng Việt. Để làm rõ điều này, chúng tôi trình bày các ví dụ sau: 

Học viên được yêu cầu nhận xét sự khác biệt của cặp câu sau:  
1.  Có được thằng ấy làm con trai, chắc cả nhà sung sướng lắm.  
2.  Có được anh ấy làm con trai, chắc cả nhà sung sướng lắm.  

                                                 
2 Theo cách gọi của Nguyễn Văn Chiến (1993).  
3 Các định nghĩa không ghi nguồn trong bài viết này được trích từ Từ điển tiếng Việt của Hoàng Phê (2018). 
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Có khoảng 27 bài làm cho kết quả “Tôi không biết.”, “Tôi không biết từ ấy có nghĩa 
là gì”, “Tôi biết là “anh ấy” cũng như “thằng ấy”, đều chỉ người đàn ông”.  

Trong tiếng Việt, cả “anh” và “thằng” đều có ý nghĩa là “con trai”, “đàn ông”, thế 
nhưng từ “thằng” lại được dùng với ý không tôn trọng. Qua đó, chúng ta thấy rằng có sự 
khác biệt về sắc thái biểu cảm giữa “anh” và “thằng”: một bên là tôn trọng/lịch sự (“anh”), 
một bên là không tôn trọng/không lịch sự (“thằng”). Sự phức tạp này không chỉ diễn ra ở 
mỗi cặp từ này, nó còn xuất hiện ở những cặp ĐTNX khác, như: “cô ấy – chị ấy – con ấy – 
nhỏ ấy – con nhỏ ấy”; “ông ấy – hắn – lão ấy – gã ấy”… Chính vì vậy, người học buộc 
lòng phải hiểu rõ sắc thái biểu cảm của từ để có sự lựa chọn phù hợp, tránh dẫn đến hiểu 
lầm không đáng có hoặc gây ra sự thiếu thiện cảm vì thái độ không lịch sự/không tôn trọng 
khi giao tiếp.  
3.1.4. Lỗi không xác định được tính chất tương ứng của các cặp ĐTNX 

Trong hệ thống họ hàng của người Việt có một sự phân chia rõ ràng giữa bên nội (họ 
hàng của bố) và bên ngoại (họ hàng của mẹ). Do đó, trong cách xưng hô cũng có một sự 
phân biệt rạch ròi. Mặt khác, có những cặp từ tuân theo một cấu trúc tương ứng nhất định, 
chẳng hạn như: bác trai – bác gái; cô – chú; chú – thím; cậu – mợ; dì – dượng (theo cách 
gọi của người miền Trung và miền Nam)/dì – chú (theo cách gọi của người miền Bắc). 
Chính vì vậy, việc không xác định được tính chất tương ứng của các cặp ĐTNX cũng là 
một khó khăn của học viên nước ngoài khi học ĐTNX tiếng Việt. Theo kết quả khảo sát, 
có 88,4% tương ứng với 38/43 người không xác định được tính chất tương ứng của các cặp 
ĐTNX này. Đây là lỗi chiếm tỉ lệ cao nhất trong số các lỗi học viên nước ngoài mắc phải 
khi học nhóm ĐTNX. Tuy nhiên, khi tham khảo kết quả khảo sát từ các giảng viên, chúng 
tôi nhận thấy chỉ có 55% (tương ứng với 11/20 người) đồng tình với việc các cặp ĐTNX 
tương ứng gây ra khó khăn cho người học. Điều này cho thấy, dù giảng viên đã giảng dạy 
và cung cấp đủ kiến thức về các cặp từ này, nhưng người học vẫn gặp phải nhiều sự nhầm 
lẫn, mà nguyên nhân có thể là do thiếu các cơ hội để luyện tập thực hành. 

Học viên nước ngoài thường mắc lỗi này trong các câu: 
1.  Tối nay, gia đình cô cậu sang nhà con ăn tối nhé. 
2.  Chúc mừng mợ dượng đã có được đứa con đầu lòng. 

Câu đúng: 
1.  Tối nay, gia đình cô chú sang nhà con ăn tối nhé. 
2.  Chúc mừng dì dượng đã có được đứa con đầu lòng. 

Cả câu (1) và (2), học viên đều đã phá vỡ tính chất tương ứng của các cặp từ như đã 
nêu trên. Ở câu (1), để tạo nên tính tương ứng với từ “cô” phải là từ “chú”, và ngược lại; 
hoặc với từ “cậu” phải là từ “mợ”, và ngược lại. Ở câu (2), tương ứng với từ “dượng” phải 
là từ “dì”, và ngược lại. Việc dùng sai cặp từ tương ứng này xuất phát từ hai lí do, thứ nhất 
là người học không biết được một số từ trong hệ thống ĐTNX tiếng Việt tồn tại thành các 
cặp từ tương ứng và thứ hai là người học không ghi nhớ được các cặp từ tương ứng. Từ đó, 
học viên nước ngoài đã phạm phải lỗi này khi tiếp cận nhóm ĐTNX. 
3.2. Hệ thống bài tập khắc phục lỗi khi học ĐTNX tiếng Việt cho học viên nước ngoài 

Để xây dựng hệ thống bài tập khắc phục lỗi khi học ĐTNX cho người nước ngoài, 
chúng tôi dựa vào 5 cơ sở lí thuyết. Các cơ sở này được xem xét dựa trên mức độ quan 
trọng đối với việc xây dựng hệ thống bài tập ĐTNX cho học viên nước ngoài. Trước hết, 



Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP TPHCM Tập 17, Số 8 (2020): 1509-1520 

 

1514 

từ việc tìm hiểu các tài liệu, giáo trình dạy tiếng Việt cho người nước ngoài4, chúng tôi đã 
ghi nhận được một số nguyên tắc dạy tiếng Việt cho người nước ngoài5, đây là cơ sở tiên 
quyết để xây dựng hệ thống bài tập từ vựng tiếng Việt. Cơ sở thứ hai, chúng tôi xét đến 
một số nguyên tắc để xây dựng hệ thống bài tập dạy học tiếng6. Xuất phát từ mục đích của 
đề tài, chúng tôi đồng thời nghiên cứu kĩ cơ sở lí thuyết liên quan đến các nhóm từ khó đối 
với học viên nước ngoài. Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài được Bộ 
Giáo dục và Đào tạo Việt Nam ban hành năm 2015 cũng là một trong những định hướng 
cho việc chọn lựa ngữ liệu của hệ thống bài tập. Và cơ sở cuối cùng mà chúng tôi dựa vào 
để xây dựng hệ thống bài tập từ vựng tiếng Việt chính là các mức độ nhận thức theo thang 
đo 4 bậc của Boleslaw Niemierko (mức độ nhận biết, mức độ thông hiểu, mức độ vận 
dụng, mức độ vận dụng cao)7. Ngoài ra, khi xem xét hệ thống bài tập được xây dựng trong 
các giáo trình giảng dạy tiếng Việt hiện hành8, chúng tôi nhận thấy rằng các bộ giáo trình 
chủ yếu thiết kế các bài tập dựa theo hai dạng: chủ đề và hội thoại (hay còn gọi là mẫu câu 
giao tiếp). Đương nhiên, mỗi dạng bài tập nêu trên đều có một ưu điểm riêng và đồng thời 
cũng có thể cung cấp tốt các nội dung kiến thức cần thiết cho người học. Tuy nhiên, do các 
bài tập được xây dựng thành những chủ đề chung, mang tính bao quát nên người học chỉ 
mới được làm quen các vấn đề trên bề mặt mà chưa thực sự được tiếp cận các vấn đề cụ 
thể và chuyên sâu một cách kĩ càng, từ đó dẫn tới việc không hiểu rõ về bản chất của các 
nhóm từ và sử dụng chúng không phù hợp với hoàn cảnh.  

Chính vì vậy, việc xây dựng hệ thống bài tập tập trung xoay quanh các vấn đề trong 
một nhóm từ cụ thể, đồng thời khai thác, nhận diện và chỉnh sửa những lỗi học viên nước 
ngoài thường hay mắc phải, theo chúng tôi, là một vấn đề cần thiết và thực sự đem lại hiệu 
quả cao trong công tác giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài. Cụ thể, đối với nhóm 
ĐTNX trong tiếng Việt, trên cơ sở khảo sát và trình bày các lỗi mà người học thường mắc 

                                                 
4 Bài viết đã tham khảo các tài liệu, giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài của Đoàn Thiện Thuật (2001), 
Nguyễn Văn Huệ (2003), Lê A (2007), Dư Ngọc Ngân (2012; 2014), Chử Lương Đào (2015). 
5 Các nguyên tắc này bao gồm: nguyên tắc dạy từ vựng tiếng Việt cho người nước ngoài theo quan điểm giao tiếp; 
nguyên tắc dạy từ vựng tiếng Việt gắn với dạy văn hoá sử dụng từ vựng (dạy yếu tố bên ngoài từ vựng); nguyên 
tắc đảm bảo tính hệ thống trong giảng dạy từ vựng tiếng Việt cho học viên; nguyên tắc trực quan và nguyên tắc 
phát huy vai trò chủ động, tích cực và sáng tạo của học viên. (Chử Lương Đào (2015), Lê A (2007)). 
6 Qua khảo sát các giảng viên giảng dạy tiếng Việt cho người nước ngoài và tài liệu có liên quan, chúng tôi đã 
thống nhất lựa chọn các nguyên tắc xây dựng hệ thống bài tập từ vựng tiếng Việt sau: nguyên tắc đảm bảo tính tích 
hợp; nguyên tắc đảm bảo tính hệ thống; nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với nội dung chương trình; nguyên tắc 
đảm bảo tính vừa sức và phát huy tính sáng tạo của người học; nguyên tắc đảm bảo tính kế thừa; nguyên tắc đảm 
bảo tính khả thi; nguyên tắc rèn luyện ngôn ngữ gắn liền với rèn luyện tư duy; nguyên tắc hướng vào hoạt động 
giao tiếp và nguyên tắc phân hóa người học. (tham khảo các tài liệu: Nguyễn Văn Bội (2007), Bùi Thị Thành 
(2018), Lê A (2007)).  
7 Cụ thể, Boleslaw Niemierko (2012) viết: “In cognitive domain six-level Bloom’s taxonomy was condensed by 
combining three highest levels (“analysis”, “synthesis”, and “evaluation”) into one problem solving category of 
thinking process. Besides, the defini-tion of a skill as knowledge applied to situations was introduced” (Tạm dịch: 
Trong lĩnh vực nhận thức, thang đo 6 bậc của Bloom được cô đọng lại bằng việc tích hợp 3 mức nhận thức cao 
nhất (phân tích, tổng hợp và đánh giá) vào nhóm kĩ năng giải quyết vấn đề của quá trình tư duy. Bên cạnh đó, khái 
niệm “vận dụng” được bổ sung vào các mức độ nhận thức của thang đo). Điều này cũng được Trần Trọng Nghĩa 
(2018) trình bày lại: “Nhu cầu đặt ra là một thang đo ngắn gọn nhưng đầy đủ và chính xác, hiện nay có nhiều nước, 
trong đó có Việt Nam, đã và đang sử dụng thang đo cấp độ tư duy (4 bậc) của nhà khoa học Ba Lan tên Boleslaw 
Niemierko với lí do thang đo này ít phức tạp và dễ sử dụng hơn.” 
8 Bài viết đã khảo sát các bộ giáo trình tiếng Việt cho người nước ngoài của Đoàn Thiện Thuật (2001), Nguyễn 
Văn Huệ (2003), Dư Ngọc Ngân (2012; 2014). 
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phải, chúng tôi đã tiến hành xây dựng một hệ thống bài tập nhằm giúp người học có thể 
luyện tập và khắc phục những lỗi trên. 
3.2.1. Bài tập khắc phục lỗi dùng ĐTNX không phù hợp 

Khi tiếp xúc với một ngôn ngữ mới, người học đương nhiên sẽ gặp nhiều khó khăn 
trong quá trình ghi nhớ từ vựng, từ đó dẫn đến việc mắc lỗi trong quá trình sử dụng từ. Hệ 
quả của việc này sẽ gây khó khăn trong quá trình giao tiếp, kết nối, thậm chí có thể gây ra 
những hiểu lầm không đáng có và làm giảm đi hiệu quả của cuộc trò chuyện. Chính vì vậy, 
để giúp người học khắc phục lỗi dùng ĐTNX không phù hợp, chúng tôi đề xuất một số bài 
tập nhằm mục đích vừa cung cấp đa dạng các từ vựng, vừa tạo cơ hội cho người học nhận 
diện và ghi nhớ nghĩa của các từ này.  

Việc lựa chọn và sử dụng các ĐTNX phù hợp với quan hệ liên nhân trong quá trình 
giao tiếp là một trong những khó khăn đối với người nước ngoài khi học tiếng Việt. Như 
đã đề cập, do hệ thống ĐTNX trong tiếng Việt rất đa dạng và phong phú, ứng với mỗi ngôi 
nói lại tồn tại nhiều cách diễn đạt khác nhau, mỗi cách diễn đạt lại phù hợp với những đối 
tượng và tình huống giao tiếp nhất định. Vì vậy, việc xác định đúng mối quan hệ giữa 
người nói và người nghe để từ đó có thể lựa chọn và sử dụng ĐTNX phù hợp, vừa đảm bảo 
người nghe hiểu được nội dung giao tiếp, vừa thể hiện đúng thái độ lịch sự, lễ phép hay 
thân mật, đùa giỡn là điều không dễ dàng với học viên nước ngoài. Để khắc phục lỗi này, 
chúng tôi đã thiết kế kiểu bài tập điền từ, đặt học viên vào những ngữ cảnh cụ thể để rèn 
luyện thói quen xác định mối quan hệ liên nhân trước khi lựa chọn sử dụng ĐTNX nào đó. 
Bài tập kiểu này được thiết kế cụ thể như sau: 

Ví dụ: Dùng các ĐTNX cho sẵn để điền vào chỗ trống 
chúng con con cháu 
1.  Bố Hoa: Phải làm bài tập cho xong rồi mới xem tivi đấy nhé! 

          Hoa: ……….. biết rồi, bố đừng lo. 
2.  Lan nói với bà: Bà kể chuyện cổ tích cho………. nghe nữa đi ạ! 

Đối với dạng bài tập này, các cặp ĐTNX mà người học cần nhận diện đó là cặp “bố” 
– “con” và “bà” – “cháu”. Xét theo quan hệ liên nhân, đây là cách nói không chỉ thể hiện 
sự lịch sự, lễ phép mà còn là cách nói đã được quy ước trong giao tiếp gia đình. Chính vì 
vậy mà việc tuân thủ đúng những cặp từ này là điều bắt buộc. Ngoài ra, do đây là những 
cặp từ dễ và thường được sử dụng trong giao tiếp, chính vì vậy, nó sẽ được xây dựng cho 
những học viên ở trình độ sơ cấp. 

Ngoài ra, lỗi dùng ĐTNX không phù hợp còn đến từ việc người học chưa nhận diện 
đúng được các ĐTNX theo ý nghĩa chỉ ngôi và chỉ số lượng, từ đó dẫn đến sự nhầm lẫn 
trong cách diễn đạt. Để khắc phục những lỗi này, chúng tôi cũng đề xuất một số bài tập 
dạng nối (ví dụ dưới đây áp dụng cho bậc sơ cấp) để người học có thể nhận diện được các 
ĐTNX và từ đó có cách sử dụng phù hợp. 

CỘT A 

 

CỘT B 
họ Ngôi thứ nhất Số ít 
bạn Số nhiều 

chúng ta Ngôi thứ hai Số ít 
tớ Số nhiều 

bọn tôi Ngôi thứ ba Số ít 
tụi nó Số nhiều 
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Dạng bài tập này được xây dựng nhằm mở rộng vốn từ cho người học, và qua từng 
cấp bậc, độ khó của từ vựng sẽ được tăng dần. Thông qua việc xác định các ý nghĩa chỉ 
ngôi và chỉ số lượng của các ĐTNX theo đúng đáp án: “họ” (ngôi thứ ba, số nhiều), “bạn” 
(ngôi thứ hai, số ít), “chúng ta” (ngôi thứ nhất, số nhiều), “tớ” (ngôi thứ nhất, số ít), “bọn 
tôi” (ngôi thứ nhất, số nhiều), “tụi nó” (ngôi thứ ba, số nhiều). Có thể thấy, việc sử dụng 
ĐTNX theo đúng ý nghĩa chỉ ngôi và chỉ số lượng rất quan trọng trong giao tiếp bởi nó 
đồng thời chi phối đến chất lượng và hiệu quả của hoạt động giao tiếp. Chính vì vậy, thông 
qua dạng bài tập này, người học sẽ dần được luyện tập và làm quen với các ĐTNX cũng 
như ý nghĩa chỉ ngôi và số lượng của chúng, từ đó có cách sử dụng phù hợp trong những 
tình huống cụ thể. Đến những cấp bậc cao hơn, những từ vựng được sử dụng trong bài tập 
sẽ phức tạp hơn, mở rộng ra những từ khó, mang sắc thái biểu cảm cao và được sử dụng 
rộng rãi trong đời sống để người học có thêm nhiều cơ hội luyện tập và vận dụng.  
3.2.2. Bài tập khắc phục lỗi không phân biệt được các nghĩa của ĐTNX 

Đa nghĩa là một hiện tượng khá phổ biến trong tiếng Việt, điều này cũng không 
ngoại lệ đối với nhóm ĐTNX. Sự phức tạp trong cách nhận diện và hiểu các ý nghĩa của từ 
cũng sẽ gây không ít trở ngại cho người học, khiến cho họ hoặc là sẽ hạn chế sử dụng các 
từ này, hoặc là sẽ dùng chúng không đúng trường hợp. Để khắc phục lỗi này, chúng tôi đề 
xuất các bài tập nhằm phân biệt các ĐTNX có nhiều nghĩa như sau: 

Ví dụ: Trong các trường hợp sau, trường hợp nào sử dụng ĐTNX “cậu” với nghĩa là 
“từ dùng để gọi nhau một cách thân mật giữa bạn bè cùng tuổi”? 

1.  Cậu ơi, lát nữa ăn cơm xong, cậu giúp cháu làm bài tập này với nhé! 
2.  Bây giờ cậu lớn cả rồi, có còn nghe lời tôi với mẹ cậu nữa đâu chứ. 
3.  Cậu với tay qua bàn bên kia lấy giúp tớ cuốn sách đi. 
4.  Tôi vừa mới thuê cậu Minh đây về làm gia sư Toán cho con trai tôi đấy. 

Trong dạng bài tập này, chúng tôi sẽ lần lượt đưa ra các ĐTNX mang nhiều nghĩa 
khác nhau để người học nhận diện và phân biệt chúng. Cụ thể, ta thấy trong ví dụ, từ “cậu” 
có rất nhiều nghĩa: “cậu” với nghĩa là “em trai hoặc anh của mẹ” (một thành viên trong gia 
đình), “cậu” được dùng để “người cha xưng gọi với con”, hay “cậu” với nghĩa là chỉ chung 
những người con trai còn trẻ tuổi. Vì vậy, đáp án đúng cho bài tập này đó là từ “cậu” ở câu 
3, được dùng để gọi bạn bè cùng tuổi một cách thân mật. Trong tiếng Việt cũng có rất 
nhiều ĐTNX sở hữu nhiều nghĩa như vậy mà người học, nếu không có sự luyện tập và làm 
quen với từng từ thì sẽ rất khó để nhận diện được sự khác biệt này và đồng thời có thể dẫn 
đến những lỗi trong quá trình sử dụng chúng. Chính vì vậy, việc xây dựng bài tập nhằm 
nhận diện những ĐTNX có nhiều nghĩa trong tiếng Việt là rất cần thiết. 

Việc nhận diện được sự khác biệt này cũng như nhận xét về ý nghĩa của nó sẽ là một 
điều kiện quan trọng để có thể khắc phục và giải quyết được những lỗi mà người học thường 
mắc phải. Hoàn thành được bài tập này, người học một mặt có thể mở rộng được vốn từ vựng, 
một mặt có thể phân biệt được các ý nghĩa khác nhau của những từ nhiều nghĩa.  
3.2.3. Bài tập khắc phục lỗi không xác định được sắc thái biểu cảm của ĐTNX 

Sắc thái biểu cảm là một trong những lí do khiến ĐTNX trở thành một nhóm từ khó 
đối với người nước ngoài (những người mà trong ngôn ngữ mẹ đẻ của họ hầu như chỉ có 
các ĐTNX mang màu sắc trung hòa). Vì vậy, để giúp người học có thể nhận diện tốt hơn 
sắc thái biểu cảm của các ĐTNX, chúng tôi đề xuất một số bài tập dạng nhiều lựa chọn 
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trong đó có sử dụng các ĐTNX có cùng ý nghĩa biểu đạt nhưng lại có sự khác biệt về ý 
nghĩa biểu cảm. Trong quá trình làm các bài tập này, người học có thể đi từ nhận diện đến 
phân tích và đánh giá các ĐTNX theo những sắc thái riêng, từ đó người học có thể thành 
thạo hơn trong việc xác định và sử dụng nhóm từ này.  

Ví dụ: Trong những câu sau đây, đâu là những câu có chứa ĐTNX dùng để chỉ người 
phụ nữ với ý thân mật? 

1. Mụ già ấy hay ăn cắp vặt ở chợ, cả khu này ai mà chẳng biết. 
2. Ả này trông xinh đẹp vậy mà mãi cho tới giờ vẫn chưa có chồng. 
3. Cả nhà bả đã ôm tiền rồi trốn đi đâu cả rồi.  
4. Mẹ cháu mời các cô, các bác trưa nay sang nhà cháu ăn tiệc ạ. 

Trong ví dụ trên, với yêu cầu là tìm một ĐTNX chỉ người phụ nữ với ý thân mật, đề 
bài lần lượt xuất hiện các từ như: “mụ”, “ả”, “bả” và “cô”, “bác”. Như vậy có thể thấy, xét 
về định nghĩa của từng từ, thì “mụ” chỉ người đàn bà có tuổi với hàm ý coi khinh, “ả” chỉ 
người con gái với hàm ý coi thường, “bả” cũng là từ chỉ người đàn bà với ý coi thường 
trong khi đó, “cô” và “bác” lại là một từ dùng để gọi thân mật những người cùng thế hệ với 
cha mẹ mình. Như vậy, đáp án đúng cho câu hỏi này sẽ là câu 4. Đối với dạng bài tập này, 
từ bậc trung cấp là đã có thể thiết kế cho người học luyện tập. Điều này vừa cần thiết cho 
việc mở rộng vốn từ, vừa cung cấp những lựa chọn từ ngữ đa dạng hơn cho người học 
trong quá trình giao tiếp. 

Ngoài ra, dạng bài tập điền từ cũng được xây dựng nhằm giúp người học luyện tập 
nhận diện sắc thái biểu cảm của các ĐTNX. Bài tập này sẽ yêu cầu người học từ việc vận 
dụng kiến thức về những ĐTNX đã học để xác định được một ĐTNX mang sắc thái biểu 
cảm phù hợp đối với một tình huống cụ thể mà đề bài cho trước. Dạng bài này sẽ buộc 
người học phải huy động vốn từ vựng mà mình đã được học, từ đó lựa chọn những từ phù 
hợp với yêu cầu đề bài. 

Ví dụ: Điền một ĐTNX mang sắc thái biểu cảm phù hợp với nghĩa của các câu sau: 
1. Tên tội phạm dù đã lẩn trốn suốt mấy tháng qua, nhưng cuối cùng ……… 

(hắn/ cậu ta) vẫn bị công an tóm gọn. 
2. Dạ thưa ……… (lão/ngài), chúng tôi đã chuẩn bị xe xong. Để tăng cường 

việc bảo vệ, tôi đã sắp xếp hai xe đi trước và sau xe của chúng ta nên có thể 
yên tâm rồi ạ! 

Để hoàn thành yêu cầu của dạng bài tập này, người học trước tiên cần nhận diện, sau 
đó là phân tích và lựa chọn một từ thích hợp với ngữ cảnh. Khi xem xét sắc thái biểu cảm 
của các từ, ta nhận thấy “hắn” và “cậu” đều là từ dùng để chỉ người con trai nhưng “hắn” 
lại mang nét nghĩa coi thường, khinh bỉ và khi xét vào đúng ngữ cảnh của ví dụ trên, ta 
thấy từ này là từ phù hợp. Tương tự, “lão” và “ngài” đều là những từ chỉ người đàn ông lớn 
tuổi, nhưng “ngài” lại thể hiện được sự kính trọng nhiều hơn và điều này hợp với ngữ cảnh 
mà đề bài đặt ra. Quá trình phân tích và lựa chọn một ĐTNX phù hợp ngữ cảnh như vậy 
vừa có thể giúp người học ghi nhớ được ý nghĩa của các từ, vừa giúp liên hệ được với các 
tình huống cụ thể, từ đó mà việc nhận diện và sử dụng các ĐTNX mang sắc thái biểu cảm 
cao sẽ trở nên gần gũi và dễ dàng hơn.  
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3.2.4. Bài tập khắc phục lỗi không xác định được các cặp ĐTNX tương ứng 
Một lỗi khác của người học là việc không xác định được các cặp ĐTNX mang tính 

chất tương ứng. Như phần trên đã đề cập, các vai vế trong dòng họ và thứ bậc trong gia 
đình người Việt là một hệ thống phức tạp (ngay cả đối với người bản ngữ); chính vì vậy, 
đối với người nước ngoài, việc gặp khó khăn và mắc lỗi trong vấn đề này cũng là một điều 
dễ hiểu. Để khắc phục lỗi này, chúng tôi đề xuất các dạng bài tập nhiều lựa chọn, trong đó 
yêu cầu người học lựa chọn một đáp án đúng để hoàn thành một cặp từ tương ứng.  

Ví dụ: Chọn câu trả lời đúng. 
1. Cháu thứ hai của dì ……. năm nay đã vào lớp Một chưa ạ? 

A. ba 
B. bác 
C. dượng 
D. cậu 

2. Thưa thầy, thầy có thể nhắc lại phần kiến thức vừa rồi cho ……. được không 
ạ? 
A. bọn ta 
B. chúng tớ 
C. bọn tôi 
D. chúng em 

Cặp ĐTNX mang tính chất tương ứng được sử dụng trong câu số (1) là “dì” – 
“dượng”. Đây là cặp ĐTNX thân tộc, chỉ cách xưng hô trong gia đình người Việt. “Dì” chỉ 
mối quan hệ dòng họ bên ngoại, là em gái của mẹ (cách gọi của người miền Bắc) hoặc chị, 
em gái của mẹ (cách gọi của người miền Trung và Nam). Khi tạo thành một cặp tương 
ứng, “dì” phải đi cùng với “dượng” (theo cách gọi của người miền Trung và miền Nam) 
hoặc “dì” phải đi cùng với “chú” (theo cách gọi của người miền Bắc), đây là cách gọi đã 
được quy ước và người học buộc phải ghi nhớ và tuân theo. Ngoài các cặp ĐTNX thân tộc, 
các ĐTNX chỉ vai vế, đẳng cấp và tuổi tác trong xã hội cũng được sử dụng theo từng cặp 
mang tính chất tương đối, như trong câu số (2). Ở câu này, ta thấy xuất hiện cặp từ “thầy” 
– “chúng em”, đây là cách nói thể hiện sự tôn trọng đối với người đã truyền dạy kiến thức 
cho mình. Vì vậy, dù ở bất kì độ tuổi nào, khi đứng trong tình huống tương tự thì người nói 
vẫn nên sử dụng đúng cặp ĐTNX này. Các dạng bài tập nhiều lựa chọn từ đó cũng có thể 
mở rộng vốn từ vựng ra các từ chỉ nghề nghiệp và chức vụ để tạo sự đa dạng và phong phú 
cho người học. Các bài tập nhận diện cặp ĐTNX tương ứng thường sẽ được thiết kế ở bậc 
sơ cấp, bởi đây là những nhóm từ dễ và quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Việc luyện 
tập nhận diện các cặp từ này sẽ giúp người học sử dụng chúng một cách tự nhiên và chính 
xác hơn trong các cuộc hội thoại cơ bản.  

Như vậy, chúng tôi đã đề xuất và đưa ra một số dạng bài tập minh họa nhằm mục 
đích khắc phục những lỗi mà người nước ngoài thường hay mắc phải khi học ĐTNX. 
ĐTNX là một nhóm từ khó, chính vì vậy mà việc xây dựng một hệ thống bài tập riêng biệt 
cho người học về nhóm từ này là điều cần thiết. Các bài tập chuyên biệt về ĐTNX sẽ tập 
trung vào các vấn đề quan trọng thường gây ra sự nhầm lẫn, nhằm khắc phục những lỗi cụ 
thể của người học.  
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4. Kết luận 
Qua quá trình nghiên cứu và khảo sát những lỗi học viên nước ngoài thường mắc 

phải khi học ĐTNX để xây dựng hệ thống bài tập khắc phục lỗi cho học viên khi học nhóm 
từ này, chúng tôi rút ra những kết luận sau: 

- Hệ thống bài tập ĐTNX được xây dựng nhằm khắc phục những lỗi mà học viên mắc 
phải, như: lỗi dùng ĐTNX không phù hợp, lỗi không xác định được các nghĩa của ĐTNX, 
lỗi không xác định được sắc thái biểu cảm của ĐTNX và lỗi không xác định được tính chất 
tương ứng của các cặp ĐTNX.  

- Hệ thống bài tập ĐTNX được xây dựng có độ khó (được thể hiện thông qua hệ thống từ 
vựng, điểm ngữ pháp…) hay sự phức tạp (tức đòi hỏi nhiều thao tác khi thực hiện bài tập) tăng 
dần qua các mức độ nhận thức và đáp ứng những yêu cầu của Khung năng lực tiếng Việt dành 
cho người nước ngoài. Những dạng bài tập khắc phục lỗi đã đề cập tạo điều kiện cho người 
học ghi nhớ những đặc điểm ngữ nghĩa, ngữ pháp của nhóm từ ĐTNX. 

Với hệ thống bài tập này, chúng tôi hi vọng sẽ góp phần giúp học viên nước ngoài 
hạn chế mắc lỗi khi học ĐTNX trong tiếng Việt. 

 

 Tuyên bố về quyền lợi: Các tác giả xác nhận hoàn toàn không có xung đột về quyền lợi. 

 Lời cảm ơn: Chúng tôi xin chân thành cảm ơn các giảng viên và nhóm sinh viên nước 
ngoài đã tham gia thực hiện khảo sát ở một số phương diện của đề tài giúp chúng tôi một 
nguồn tư liệu để khảo sát 
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ABSTRACT 
In this article, the authors design different types of error correction exercises for foreigners in 

learning Vietnamese personal pronouns, the error correction exercises focusing on inappropriate use of 
personal pronouns, on failure to recognize meanings of personal pronouns, on failure to identify the 
expressive meaning of personal pronouns, and on failure to use pronouns in correct pairs. This exercise 
system is based on the theoretical basis of error and the errors made by foreigners in learning 
Vietnamese personal pronouns, which were collected through a survey. The results indicate that error 
is one of the essential parts in learning language and the language errors of foreigners learning 
Vietnamese are no exception. The common errors in learning Vietnamese personal pronouns stem from 
the habits of using the mother tongue of foreign students or the complication of Vietnamese personal 
pronouns. Therefore, the system of error correction exercises will help foreigners to remember the 
semantic and grammatical features of this word class. 

Keywords: exercises for foreign students; personal pronoun exercises in Vietnamese; 
Vietnamese language exercises; Vietnamese lexicon exercises 
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